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A. NỘI DUNG:

-  Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản(từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX).

- Các nước Âu Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

- Châu Á thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX.

- Chiến tranh thế giới thứ nhất  1914-1918

- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.

- Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ( 1918-1939)

- Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ( 1918-1939).

B. YÊU CẦU:

- Học sinh nắm vững kiến thức cơ bản để vận dụng làm bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận.
- Biết vận dụng kiến thức để  so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.

- Có kỹ năng trình bày lưu loát, khoa học theo đặc trưng môn Lịch sử.

C. CÁCH THỨC ÔN

I. Hướng dẫn HS làm một số bài tập trắc nghiệm trong sách BT Lịch sử.

II. Trả lời các câu hỏi.
1. Vì sao năm 1917 ở nước Nga có 2 cuộc cách mạng?
     Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Cách mạng tháng Mười Nga để lại bài học kinh nghiệm gì cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á ?
2. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933  gây ra những hậu quả gì? Các biện pháp khắc phục cuộc khủng hoảng  kinh tế thế giới 1929-1933
3. Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỷ XX? Vì sao nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933? Trình bày nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven? Em có nhận xét gì về chính sách mới của Mĩ?`
4. Em hãy nêu tình hình Nhật Bản trong những năm 1918-1929? Theo em, tình hình đất nước Nhật Bản có điểm gì giống và khác so với nước Mĩ trong cùng thời gian này?
    Từ tình hình các nước Mĩ và Nhật Bản sau chiến tranh, theo em đất nước ta cần  phải rút ra bài học kinh nghiệm gì để xây dựng và phát triển đất nước?
5. Là học sinh được sống trong thời kì hòa bình, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc bảo vệ Tổ quốc?
6. Vì sao chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ? Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào? 
Hướng dẫn trả lời:

Câu 1 : 
a. Vì sao năm 1917 ở nước Nga có 2 cuộc cách mạng?
– Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 tuy đã lật đổ chế độ Nga hoàng, thực hiện thành công một phần nhiệm vụ cách mạng tư sản, song ở Nga lúc này lại diễn ra cục diện chính trị đặc biệt.

+ Hai chính quyền song song tồn tại- Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và chính quyền Xô Viết của công nhân, nông dân, binh lính.

– Trong tình hình đó, Lênin và Đảng Bôn-sê-vích buộc phải chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, dùng vũ lực lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, chấm dứt tình trạng hai chính quyến song song tồn tại.

b. Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga

- Đối với  nước Nga

+ Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người Nga

+ Nước Nga bước vào xây dựng chế độ mới:Chế độ XHCN

- Đối với thế giới:

+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào đấu tranh giải phóng của GCVS
+ Là sự kiện lịch sử trọng đại nhất thế kỉ  XX.
c. Bài học kinh nghiệm:
-Phải dùng bạo lực cách mạng để lật đổ chế độ phong kiến và tư sản.

-Liên minh công - nông và đoàn kết các giai cấp tiến hành cách mạng.

-Cần phải có Đảng lãnh đạo,có đường lối đấu tranh đúng đắn.

-Xây dựng nhà nước của dân,do dân và vì dân.
Câu 2:   Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933  gây ra những hậu quả gì? Các biện pháp khắc phục cuộc khủng hoảng  kinh tế thế giới 1929-1933 

 * Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933  gây ra những hậu quả

Tàn phá nặng nề nền kinh tế tư bản, đẩy lùi mức sản xuất hàng chục năm, hàng trăm triệu người đói khổ.

* Các biện pháp khắc phục Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 

– Anh, Pháp cải cách kinh tế xã hội thoát ra khỏi khủng hoảng.

– Đức , Ý phát xít hoá chính quyền,  phát động chiến tranh chia lại thế giới.  
Câu 3:  Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỷ XX? Vì sao nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933?

* Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỷ XX?

– Nước Mĩ bước vào thời kì phồn vinh, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính số một thế giới.

-Trong những năm 1923-1929 sản lượng công nghiệp của Mĩ tăng 69%, chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới

– Mĩ đứng đầu thế gới về các ngành công nghiệp sản xuất ô tô,dầu lửa,thép…

-Về tài chính ,Mĩ nắm 60% dự trữ vàng thế giới
* Nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933: nhờ chính sách kinh tế mới của Ph. Ru-dơ-ven.

* Những nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven:

+ Phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng.

+ Giải quyết nạn thất nghiệp.

+ Phục hồi sự phát triển kinh tế, tài chính ....

+ Nhà nước tư sản tăng cường vai trò điều tiết nền kinh tế.

* Nhận xét :+ Chính sách đúng đắn, kịp thời.
+ Mĩ nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.

+ Giải quyết phần nào những khó khăn của người lao động: tạo nhiều việc làm mới...

+ Duy trì được chế độ dân chủ tư sản.
Câu 4: Em hãy nêu tình hình Nhật Bản trong những năm 1918-1929? Theo em, tình hình đất nước Nhật Bản có điểm gì giống và khác so với nước Mĩ trong cùng thời gian này?Vì sao giới cầm quyền Nhật Bản tiến hành chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài?
a. Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 – 1929 là:
- Sau chiến tranh, Nhật là nước thu lợi thứ hai sau Mĩ nhưng nền kinh tế chỉ phát triển trong 5 năm đầu.

- Kinh tế: từ năm 1914-1919 công nghiệp tăng 5 lần, nông nghiệp không thay đổi, giá gạo, thực phẩm tăng vọt, đời sống cực khổ.

=> Kinh tế không cân đối, xã hội không ổn định, khủng hoảng, suy sụp tài chính, làm mất lòng tin trong nhân dân.

b. So sánh với tình hình Mĩ trong cùng thời gian này:
- Điểm giống:

+ Đều là nước thu được nhiều lợi nhuận, không bị mất mát gì nhiều sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

+ Có điều kiện tự nhiên, TNTN, nhân tố con người… thuận lợi.

- Điểm khác: 
+ Giai đoạn đầu sau chiến tranh, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, ổn định, bước vào thời kì phồn vinh còn kinh tế Nhật chỉ phát triển một vài năm đầu sau chiến tranh rồi lâm vào khủng hoảng, công nghiệp không có sự cải tiến kĩ thuật, nông nghiệp lạc hậu.
+ Để thoát khỏi khủng hoảng, Mĩ thực hiện cải cách kinh tế - xã hội còn Nhật thực hiện quân sự hóa, phát xít hóa chế độ thống trị, gây chiến tranh xâm lược.
c. Bài học lịch sử rút ra từ Mĩ, Nhật giữa hai cuộc chiến tranh thế giới đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam: HS tự rút ra bài học kinh nghiệm lịch sử, ví dụ như:

- Thực hiện cải cách bằng những chính sách phù hợp với đặc điểm và tình hình đất nước.

- Tăng cường hợp tác quốc tế, duy trì ổn định, hòa bình, tránh xung đột để các bên cùng phát triển.

- Ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

- Học tập ý chí, nghị lực vươn lên khó khăn, tính kỉ luật, tiết kiệm và tinh thần tập thể của người Nhật…
Câu 5: Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ Tổ quốc: Đây là câu hỏi mở, HS có thể tùy chọn trả lời sao cho đúng, hợp lí. Sau đây là một số gợi ý:

- Học tập và rèn luyện đạo đức tốt.

- Không tham gia vào các tệ nạn xã hội.

- Lên án, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào của trường, địa phương trong việc giữ gìn trật tự, an ninh xã hội....
Câu 6: Vì sao chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ? Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào? Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ hòa bình nhân loại.
a. Nguyên nhân:

*. Nguyên nhân sâu xa:- Sự phát triển không đều của CNĐQ.
- Mâu thuẩn giữa các nước đế quốc về thị trường và thuộc địa.

*. Nguyên nhân trực tiếp:

   - Mâu thuẫn sâu sắc giữa các đế quốc dẫn đến hình thành 2 khối đối địch nhau:

         + Khối Liên minh: Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a (1882).

         + Khối hiệp ước: Anh, Pháp, Nga (1907).

- Mục đích của chiến tranh: chia lại thế giới.

- Duyên cớ: Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo - Hung bị ám sát → Đức, Áo - Hung chớp lấy cơ hội gây ra chiến tranh.

b.Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất:

 *  Hậu quả: 

- 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, cơ sở vật chất bị tàn phá nặng.

- Tiêu tốn khoảng 85 tỉ Đô la.

- Chiến tranh kết thúc đem lại lợi ích cho các nước thắng trận, bản đồ thế giới được chia lại

* Tính chất:

Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa giữa các nước đế quốc vì tranh giành thị trường và thuộc địa.
c. Liên hệ trách nhiệm: HS liên hệ

- Học tập và rèn luyện đạo đức tốt.

- Không tham gia vào các tệ nạn xã hội.

- Lên án, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào của trường, địa phương trong việc giữ gìn trật tự, an ninh xã hội....
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